
BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA 2015-2016 BLOCK 2

TÊN HP Introduction to Communication LỚP 15BSM - phòng 32

MÃ HP COM 122 NGÀY THI Thứ Sáu 15/01/2016

TT MSSV Họ và Tên Số tờ Chữ ký SV Điểm số
Điểm 

chữ
Ghi chú

1 1558001 Trần Bình Nguyên Bách

2 1558002 Nguyễn Uyên Chi

3 1558003 Lê Hoài Đức

4 1558004 Võ Trường Dương

5 1558005 Lê Ngọc Hiền

6 1558006 Đoàn Thị Thanh Hiền

7 1558007 Nguyễn Hải Hiếu

8 1558008 Phạm Lê Trung Hiếu

9 1558009 Trương Lê Thế Hòa

10 1558010 Vũ Quang Huy

11 1558011 Dương Đăng Khoa

12 1558012 Châu Ngọc Thiên Kim

13 1558013 Nguyễn Gia Kỳ

14 1558014 Vũ Thị Ngọc Lợi

15 1558015 Nguyễn Bảo Long

16 1558016 Thi Tú Mi

17 1558017 Nguyễn Châu Phương Minh

18 1558018 Vũ Bảo Ngọc

19 1558019 Cao Bội Ngọc

20 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật

21 1558021 Nhan Tiến Phát

22 1558022 Dương Ngọc Phát

23 1558023 Đặng Hồng Phi

24 1558024 Huỳnh Công Phúc

25 1558025 Trần Ngọc Diễm Quỳnh

26 1558026 Trương Ngọc Phương Quỳnh

Tổng số sinh viên dự thi:      

Có mặt:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:
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1 1558027 Trương Kiến Tài

2 1558028 Trương Phan Minh Tâm

3 1558029 Phan Thị Thành Tâm

4 1558030 Mạc Thiên Tân

5 1558031 Nguyễn Phước Quỳnh Thư

6 1558032 Trần Thảo Anh Thư

7 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư

8 1558034 Trịnh Lê Hòa Thuận

9 1558035 Nguyễn Thị Thanh Thùy

10 1558036 Nguyễn Hoàng Phương Thy

11 1558037 Trương Trần Tín

12 1558038 Lê Phúc Toàn

13 1558039 Nguyễn Anh Xuân Trang

14 1558040 Nguyễn Quang Trí

15 1558041 Phạm Hoàng Minh Tú

16 1558042 Trần Ngọc Tuyền

17 1558043 Võ Nguyễn Thúy Vy

18 1558044 Nguyễn Như Ý

19 1558045 Đào Ngọc Như Ý

20 1558046 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Tiến

21 1158139 Trần Thị Mai Thy

22 1158089 Lê Phương Nhi

23 1158086 Bùi Minh Nguyệt

24 1158156 Nguyễn Thị Bảo Vi

25 1258090 Nguyễn Hữu Tùng
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